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V/v mời chào giá cung cấp hàng hoá phục vụ hoạt động chuyên môn của Đơn nguyên Thận nhân tạo và các khoa, phòng năm 2026
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Thanh Miện, ngày 24 tháng 07 năm 2026


THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị có chức năng, năng lực cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu.
[bookmark: _GoBack]Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn của Đơn nguyên Thận nhân tạo và các khoa, phòng năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện
- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- Đại diện: Ông Trần Hải Hà
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0912 960 989
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel), 
- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về:
Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện
Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24/07/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 30/07/2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.


II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:
	STT
	Tên hàng hóa, 
vật tư
	Mô tả kỹ thuật
	ĐVT
	 Số lượng 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	I.
	TỦ LẠNH, TỦ MÁT, BÌNH NÓNG LẠNH
	 
	 
	 

	1
	Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN
	Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN
Thông số kỹ thuật
- Xuất xứ sản xuất: Việt Nam
- Bảo hành: 2 năm
- Dung tích sử dụng: 170 lít
- Dung tích ngăn đá: 53 lít
- Dung tích ngăn lạnh: 117 lít
- Công nghệ làm lạnh: Panorama
- Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi
- Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với 
tinh thể bạc Ag+
- Chế độ tiết kiệm điện: Econavi
- Khoảng dung tích: Từ 150 - < 300 lít
- Công nghệ Inverter
- Tủ lạnh Inverter
Kiểu tủ
- Ngăn đá trên
- Chất liệu cửa tủ lạnh
- Kim loại phủ sơn tĩnh điện
- Chất liệu khay ngăn
- Kính chịu lực
- Kích thước: Cao 127.8 cm - Rộng 58.4 cm - Sâu 52.6 cm
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	2
	Tủ mát Kangaroo 350 lít KGSC350N1
	Tủ mát Kangaroo 350 lít KGSC350N1
Thông số kỹ thuật
- Bảo hành 2 năm
- Loại tủ Tủ mát 1 cánh
- Dung tích sử dụng 350 lít
- Số cửa 1 cửa
- Số ngăn 1 ngăn
- Nhiệt độ ngăn mát (độ C) 0 – 10ºC
- Chất liệu cửa tủ Kính 2 lớp chịu lực
- Chất liệu dàn lạnh Nhôm
- Tiện ích Công nghệ kính LOW-E - Đèn Led -  Khóa cửa tủ - Bánh xe - Lỗ thoát nước
- Loại gas R600a
- Công suất tiêu thụ 320W
- Kích thước 565*575*1920 mm
- Trọng lượng 67 kg
	Cái
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	3
	Bình nước nóng Panasonic DH-20HBMVW (20lít)
	Bình nước nóng Panasonic DH-20HBMVW (20lít)
- Dung tích bình : 20 lít
- Công suất : 2.500W
- Chuẩn chống nước : IPX4
- Áp lực : 0,75 Mpa
- Chống giật ELCB : Có
- Màn hình hiển thị : Không
- Cảm biến nhiệt : Có
- Nhiệt độ tối đa : 75 độ C
- Thời gian đun nóng : 30 phút
- Nguồn điện áp : 220V/50Hz
- Kích thước : Ngang x Sâu x Cao :  526mm x 323mm x 310mm
- Trọng lượng sản phẩm : 8kg
- Xuất xứ thương hiệu : Nhật Bản
- Sản xuất tại : Malaysia
- Bảo hành : 2 năm
	cái
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	II.
	TỦ SẮT HÒA PHÁT
	 
	 
	 

	4
	Tủ sắt Hòa Phát TU09K6
	Tủ sắt Hòa Phát TU09K6
- Mã sản phẩm:  TU09K6
- Kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm (Trong đó W: là chiều rộng, D: là chiều sâu, H là chiều cao)
- Chất liệu: Sơn sắt tĩnh điện
- Màu sắc: Màu ghi
- Tủ 6 cánh
- Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa an toàn
- Kiểu dáng: Tủ sắt thiết kế dạng thẳng đứng gồm 6 ngăn cánh mở, 
- Trọng tải:  Mỗi đợt tối đa 30kg
- Thương hiệu: Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
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	5
	Tủ locker sắt 12 ngăn Hòa Phát TU984-3KP
	Tủ locker sắt 12 ngăn Hòa Phát TU984-3KP
- Mã sản phẩm:  TU984-3KP
- Kích thước:  W915 x D450 x 1830 mm (Trong đó W: chiều rộng, D: chiều sâu, H: chiều cao) 
- Chất liệu: Sơn sắt tĩnh điện
- Kiểu dáng: Tủ locker dạng thẳng đứng gồm 12 khoang cánh mở, có 1 lỗ thông hơi, 1 núm tay nắm và 1 tai khóa móc
- Màu sắc: Màu ghi
- Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa locker
- Trọng tải: Mỗi đợt tối đa 30kg
- Thương hiệu:  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
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	III.
	HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG
	 
	 
	 

	6
	Cân bàn điện tử 100 kg A501E - 40 x 50 CM
	Cân bàn điện tử 100 kg A501E - 40 x 50 CM
- Loại sản phẩm: Cân bàn trụ đứng;
- Model: A501E;
- Mức cân tối đa: 100 kg;
- Độ đọc (d): 0.02 kg;
- Đơn vị cân: kg, lb;
- Kích thước mặt bàn cân: ( Rộng 40 x  dài 50)cm;
- Chiều cao mặt bàn 11 cm;
- Chiều cao đầu cân 90 cm;
- Hiển thị: Màn hình LED số đỏ;
- Nguồn cấp Pin sạc 6V-4Ah thời gian sử dụng liên tục 72  giờ;
- Nguồn sạc Điện sinh hoạt 220V-50Hz;
- Chất liệu Cân Đầu vỏ nhựa ABS, Mặt bàn cân inox dày 1.2 ly, Khung cân thép vuông 3 dày 1.2 ly sơn tĩnh điện;
- Thương hiệu: HP – Đài Loan (Lắp ráp tại Việt Nam);
- Bảo hành: 2 Năm, Miễn phí 100% linh kiện thay thế 12 tháng đầu tiên;
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	7
	Bình nhựa xịt cồn 500ml
	Bình nhựa xịt cồn 500ml
- Sản phẩm : bình xịt nước.
- Chất liệu : nhựa PP
- Dung tích : 500ml.
- Kích thước : 23cm * 8cm * 8cm
- Trọng lượng : 300g
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
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	8
	Ủng cao su cổ ngắn bảo hộ lao động
	Ủng cao su cổ ngắn bảo hộ lao động
- Chất liệu: PVC-TPR
- Size: Từ 41, 42, 43 mỗi cỡ 1 đôi
- Chiều cao thân ủng: 16.4 – 17.6 cm
- Chiều dài đế: 22.5 – 25.0 cm
- Chiều rộng đế: 8.8 – 9.3 cm
- Màu sắc: Rằn ri xanh đế xanh hoặc rằn ri đế vàng
- Xuất xứ: Việt Nam
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	9
	Kệ Giầy Dép Inox 304 3 Tầng
	Kệ Giầy Dép Inox 304 3 Tầng
- Chất liệu : Inox 304 cao cấp 100% .
- Kích thước : 28 x 60 x 62 ( rộng x dài x cao )
- Xuất xứ: Việt Nam
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	10
	Ca giữ nhiệt Nhựa Việt Nhật MS: 6107 (500ml)
	Ca giữ nhiệt Nhựa Việt Nhật MS: 6107 (500ml)
- Chất liệu nhựa PP nguyên sinh cao cấp, an toàn cho sức khỏe khi sử dụng
- Thân ca được bơm PU tăng khả năng giữ nhiệt hiệu quả trong nhiều giờ
- Có quai cầm chắc chắn, tiện lợi sử dụng hàng ngày
- Nắp xoáy mở dễ dàng
- Lòng ca trơn nhẵn thuận tiện vệ sinh
- Thiết kế gọn nhẹ dễ dàng di chuyển
- Màu sắc: xanh
- Dùng để đựng các loại nước lạnh, nước nóng giữ nhiệt.
- Xuất xứ :Việt Nam
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	11
	Dép tổ ong
	Dép tổ ong
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa xốp
- Màu sắc: Trắng
- Cỡ từ: 38 - 44
- Tính năng: dùng cho Phòng sạch, Y tế
- Nhà sản xuất: BHLĐ Nhật Quang
- Nước sản xuất: Việt Nam
	Đôi
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	12
	Đồng hồ treo tường kim trôi 38cm ENDURING
	Đồng hồ treo tường kim trôi 38cm ENDURING
- Thương hiệu ENDURING.
- Dòng sản phẩm Đồng hồ treo tường cao cấp.
- Vật liệu: Kiếng ,nhựa.
- Chất liệu: Sử dụng chất liệu nhựa phủ sơn bóng cao cấp
- Loại máy: kim trôi vận hành êm ái
- Kiểu Pin: AA.
- Kích Thước:38cm x 38cm.
- Bảo hành 12 tháng (bằng hóa đơn mua hàng).
- Bộ sản phẩm bao gồm :1 đồng hồ treo tường , 1pin.
- Sản xuất tại: Việt nam.
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	13
	Bảng viết bút lông Bavico Polyester Taiwan kích thước 80cm x 120cm
	Bảng viết bút lông Bavico Polyester Taiwan kích thước 80cm x 120cm
- Loại: Bảng trắng viết bút lông
- Chất liệu: Khung Nhôm + kính
- Kích thước: 80cm x 120cm
- Màu sắc: Trắng
- Thương hiệu: Bavico
- Sản xuất tại: Việt Nam
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	14
	Ca Đong Nhựa 2L
	Ca Đong Nhựa 2L
- Chất liệu nhựa dẻo PP nguyên sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
- Thân ca có màu trắng trong giúp dễ dàng quan sát lượng nước bên trong.
- Thân ca có vạch chia dung tích tiện lợi.
- Nắp đậy kín, ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập.
- Quai cầm chắc chắn, thuận tiện sử dụng.
- Sản xuất tại: Việt nam.
	Cái
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	IV.
	CAMERA
	 
	 
	 

	15
	Camera IP Mini PT 4MP HIKVISION DS-2DE2C400MWG/W
	Camera IP Mini PT 4MP HIKVISION DS-2DE2C400MWG/W
- Chế độ bảo hành 24 tháng
- Loại thiết bị Camera Wifi
- Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264 , H.264+
- Độ phân giải 4.0 Megapixel
- Camera theo ống kính 2.8/4mm
- Tầm quan sát Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng 30m
- Tính năng, hỗ trợ – Chống ngược sáng DWDR, BLC, 3D DNR
-– Hỗ trợ chế độ đèn thông minh Smart Hybrid Light
- Tính năng phát hiện người
-  Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, cho phép ghi video
-  Tích hợp Micro, đàm thoại 2 chiều
-  Hỗ trợ Wifi, tiêu chuẩn IP66
-  Vỏ nhựa
- Nguồn điện 12V DC
- Kích thước 131.9 mm × 163.9 mm × 312.6 mm
- Trọng lượng 600g
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	V.
	BỘ LÕI LỌC NƯỚC, HẠT NHỰA LỌC
	 
	 
	 

	16
	Bộ lõi lọc nước 123 Kangaroo Extra hiệu suất cao
	Bộ 3 lõi lọc thô Kangaroo Extra 123
- Kích thước: Cao 50cm
 Lõi số 1: 
- Loại bỏ chất bẩn, bùn đất, rỉ sét có kích thước trên 5 micron
-  Thời gian thay: tối đa 9 tháng (Tuỳ điều kiện nước)
-  Lưu lượng lọc tối đa: 240 Lít/giờ
Lõi số 2:
-  Khử mùi, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại năng, dư lượng clo trong nước
-  Thời gian thay: tối đa 9 tháng (Tuỳ điều kiện nước)
- Lưu lượng lọc tối đa: 240 Lít/giờ
Lõi số 3:
- Loại bỏ chất bẩn, bùn đất, rỉ sét có kích thước trên 1 micron
- Thời gian thay: 9-12 tháng (Tuỳ điều kiện nước)
- Lưu lượng lọc tối đa: 240 Lít/giờ
- Sản xuất tại: Việt Nam
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	17
	Bộ 3 lõi lọc thô Kangaroo Eco 123 
	Bộ 3 lõi lọc thô Kangaroo Eco 123 
- Chất liệu:  Sợi PP, Than hoạt tính dạng xốp
Kích thước: Cao 25cm
Lõi lọc số 1 - 10' PP-5 micro (SX)-K28
- Cấu tạo: Sợi PP với khe hở 5 micron.
- Chức năng: Lõi lọc số 1 có nhiệm vụ ngăn chặn các tạp chất như bùn đất, rỉ sét có kích thước từ 5 micron trở lên.
Lõi lọc số 2 - G.A.C carbon K29(XB)
- Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp.
- Chức năng: Lõi lọc này hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và clo dư trong nước
Lõi lọc số 3 - 10 PP-1 micro (SX) K28-1
-  Cấu tạo: Sợi PP với khe hở 1 micron.
- Chức năng: Lõi lọc số 3 tiếp tục loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn hơn 1 micron như cặn bùn đất và rỉ sét
- Sản xuất tại: Việt Nam
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	18
	Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Mixed Bed Trilite SM210
	Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Mixed Bed Trilite SM210
- Loại ion trao đổi: H+/OH–
- Ma trận: DVB styrene
- Màu sắc và hình dạng: Màu nâu nhạt trong suốt/màu vàng sang -trong
- Trọng lượng: 700g/L
- Mật độ: 1,17
- Độ ẩm: 52 đến 60%
- Khả năng trao đổi: 0,4 Eq/L
- Hệ thống đồng nhất: < 1,6
- Kích thước hạt: 0,3 – 1,2 mm
- Nhiệt độ: 1 – 60oC
- PH: 0-14
- Điều kiện hoạt động:
+ Yêu cầu nước cấp: Nước RO hoặc nước khử ion bằng hạt nhựa
+ Nước thành phẩm: Có độ dẫn điện nhỏ hơn 1microsimen/cm2
+ Tốc độ dòng chảy (LV): 10 – 60m/h
+ Nhiệt độ hoạt động: 10-40oC
+ Điện trở suất: > 8,5 MQ
Quy cách: 25L/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
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	Hạt nhựa cation Ấn Độ bao 25 lít
	Hạt nhựa cation Ấn Độ bao 25 lít
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Indion 220Na
- Xuất xứ: Ấn Độ (sản phẩm của Tập đoàn Ion Exchange)
- Đóng gói: 25 lít/bao (tương đương khoảng 20–22 kg)
- Kích thước hạt: 0.3 – 1.2 mm
- Gốc ion: Na⁺ (sodium)
- Dung lượng trao đổi: 1.8 – 2.0 eq/l
- Tỷ trọng: 0.74 – 0.81 kg/l
- Độ ẩm: 50 – 55%
- Phạm vi pH hoạt động: 0 – 14
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 140°C
- Màu sắc: Vàng nhạt (amber)
Ứng dụng nổi bật
- Làm mềm nước: Loại bỏ ion Ca²⁺, Mg²⁺ gây cứng nước, thay thế bằng ion Na⁺.
- Khử khoáng: Giảm độ khoáng trong nước, phù hợp cho các hệ thống RO.
- Xử lý nước công nghiệp: Dùng trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, điện tử, dệt nhuộm, v.v.
- Lọc nước sinh hoạt: Cải thiện chất lượng nước, bảo vệ thiết bị gia dụng.​
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	Ghi chú: 
- Hàng hóa chào giá phải là hàng mới 100%, chính hãng, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Trường hợp trong mô tả kỹ thuật có nêu tên thương hiệu, model thì chỉ nhằm tham chiếu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng; nhà cung cấp được phép chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng và chất lượng tương đương hoặc cao hơn.
- Nhà cung cấp phải báo giá theo đúng chủng loại, quy cách, thông số kỹ thuật yêu cầu; đồng thời ghi rõ hãng sản xuất, model (nếu có), xuất xứ, đơn giá, thành tiền, thời gian giao hàng, thời gian bảo hành và các chi phí liên quan.


2. Địa điểm, thời gian thực hiện: 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Thanh Miện, số 42 đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc theo yêu cầu của bên mua.
3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.
4. Phương thức thanh toán: 
- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.
- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán cho bên bán sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, nghiệm thu, bàn giao, nhận đầy đủ hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan theo quy định.
- Số tiền thanh toán: Bên mua thanh toán theo giá trị hàng hóa thực tế đã cung cấp, nghiệm thu và hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp do bên bán xuất.
5. Các yêu cầu khác: 
* Hồ sơ chào giá bao gồm:
+ Báo giá theo đúng danh mục hàng hóa yêu cầu;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương.
+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật đối với hàng hóa có catalogue hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa (nếu có).
+ Hợp đồng tương tự hoặc tài liệu chứng minh năng lực cung cấp (nếu có).
* Đơn giá chào hàng phải bao gồm:
- Đơn giá chào hàng phải bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận, lắp đặt, chạy thử (nếu có), bảo hành (nếu có) và các chi phí cần thiết khác để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh Miện.
* Yêu cầu đối với báo giá:
+ Báo giá phải do người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu theo quy định; 
+ Trường hợp báo giá có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai; 
+ Giá chào bằng đồng Việt Nam (VNĐ), đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói cung cấp hàng hóa. 
+ Trường hợp chào hàng hóa tương đương thì nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh tính tương đương về thông số kỹ thuật, tính năng và chất lượng.
Trung tâm Y tế Thanh Miện kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham gia gửi báo giá theo thời gian và địa điểm đã thông báo. 
Việc gửi báo giá nhằm phục vụ công tác khảo sát giá, xây dựng giá dự toán và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh quyền hoặc nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chưa có quyết định lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.
Trung tâm Y tế Thanh Miện trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.
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